Mẫu M.01.QT.02/KHOA 
	TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
KHOA ..........................................


Số .......... /K .....................

Biên bản họp BM về CTCT HP/MH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam Định, ngày ...... tháng ...... năm 20... 


Kính gửi:
BAN GIÁM HIỆU



HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Thành phần: toàn thể GV BM ………………………….

Địa điểm: Phòng ……………………

Thời gian: từ …… giờ đến ……

Chủ trì: (thường là TBM)

Thư ký : ………………………

Vắng: …… (dạy), …… (OP), (ghi tên GV vắng).

Có ………………………………. (TK, PTK) tham dự

NỘI DUNG


1/ Những bất cập trong CTCT HP/MH/MĐ và minh chứng:

………………………………………………………………………………………………


2/ Đề xuất

2.1. Điều chỉnh, bổ sung đề mục/bài … chương …

………………………………………………………………………………………………

2.2. Bỏ đề mục/bài … chương …

………………………………………………………………………………………………

2.2. Thêm đề mục/bài … chương …

………………………………………………………………………………………………


3/ Tài liệu tham khảo

3.1. ………………………………………………………………………………………….

3.2. ………………………………………………………………………………………….

	Nơi nhận:

- Như trên;

- P. Đào tạo;

- Lưu: Khoa

	Trưởng Bộ môn                                       Thư ký

(chữ ký)                                                       (chữ ký)
   Họ và tên                                                 Họ và tên



       Mẫu .02.QT.01/P.ĐT 
	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                 Nam Định, ngày      tháng       năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
Xét duyệt soạn, hiệu chỉnh chương trình chi tiết MH/MĐ

Tên chương trình chi tiết MH/MĐ: .......................................................................... 
Quyết định thành lập Hội đồng: ................................................................................
Thành viên Hội đồng: 
1. …………………………………………… Chủ tịch Hội đồng; 
      2. ……………………………………………… P.Chủ tịch Hội đồng ……………………………………………….. Ủy viên; ……………………….………………………..Thư ký.  
Có mặt: ................................................................... ................................................ 
Vắng: ...................................................................... ................................................ 
Khách mời dự:…………………………………………………………………….
Thời gian: .................................................................... Địa điểm: ........................... 
Nội dung: 
1. Cán bộ phòng đào tạo thông qua bản tổng hợp biên bản đề xuất soạn, chỉnh lý CTCT HP/MH của các khoa 
2. Giải trình mức độ cần thiết của Trưởng ban soạn, hiệu chỉnh CTCT MH/MĐ
3. Ý kiến của các thành viên trong hội đồng: ………………………………… ........................................................................................ ………………………….. 
……………………………… ........................................................................................ ………………………….. 
4. Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng: ………………………………………………. ........................................................................................ ………………………….. 
5. Đề nghị: ……………………………………………………………………… ........................................................................................ ………………………….. 
 6. Kết luận của Hội đồng: ..................................................

Buổi đánh giá kết thúc vào ........................ cùng ngày.

Thư ký                                                                                Chủ tịch Hội đồng 
Mẫu .03.QT.01/P.ĐT
	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

NAM  ĐỊNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:            /KH-CĐCNNĐ
	        Nam Định, ngày      tháng 04 năm 2017


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Căn cứ Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc “hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp”;

Căn cứ  Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc “Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình dộ trung cấp, trình độ cao đẳng”;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn;

Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo Trung cấp, Cao đẳng như sau:

1. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ
1.1. Số lượng và tên ngành/nghề cần chuyển đổi chương trình đào tạo 
	TT
	Tên ngành/nghề cần chuyển đổi chương trình đào tạo
	Mã ngành /nghề
	Đơn vị thực hiện

	Trình độ cao đẳng

	1 
	Quản trị kinh doanh
	6340114
	Khoa kinh tế phối hợp với các khoa liên quan

	2 
	Tài chính - Ngân hàng
	6340202
	

	…
	………..
	..
	………….

	Trình độ trung cấp

	1
	Kinh doanh thương mại và dịch vụ
	5340101
	Khoa kinh tế phối hợp với các khoa liên quan

	…
	.......
	.......
	

	..
	....
	...
	….


1.2. Quy định chung về xây dựng chương trình tổng quát 

1.2.1. Yêu cầu, cấu trúc, đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo

- Thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 - Số lượng môn học/mô đun được lựa chọn trên cơ sở:

         + Phù hợp với yêu cầu thực tiễn

         + Nên ghép các môn học/mô đun để giảm bớt đầu môn

         + Mỗi một môn học/mô đun có khối lượng từ 2 ÷ 6 tín chỉ

1.2.2. Thời gian khóa học và đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo

1.2.2.1. Đối với chương trình đào tạo cao đẳng: 

- Thời gian đào tạo: …. năm

- Đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo:

	Khối kiến thức
	Số tín chỉ
	Ghi chú

	1. Các môn học chung
	
	

	Chính trị
	
	

	Pháp luật
	
	

	GDTC
	
	

	GDQP
	
	

	Tin học đại cương
	
	

	Anh văn 1 
	
	

	Tự chọn
	
	

	2. Các môn học, mô đun chuyên môn
	70
	Thời gian học lý thuyết và thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ sau: Lý thuyết chiếm từ 40% - 45% Thực hành, thực tập, thí nghiệm từ 55% - 60%

	- Môn học, mô đun cơ sở
	.........
	

	- Môn học, mô đun chuyên môn
	.........
	

	- Môn học, mô đun tự chọn
	.........
	

	- Thực tập tốt nghiệp
	6
	

	Cộng
	96
	


1.2.2.2. Đối với chương trình đào tạo trung cấp (đối tượng tốt nghiệp THPT):

- Thời gian đào tạo: ….. năm

- Đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo:

	Khối kiến thức
	Số tín chỉ
	Ghi chú

	1. Các môn học chung
	14
	

	Chính trị
	
	

	Pháp luật
	
	

	GDTC
	
	

	GDQP
	
	

	Tin học đại cương
	
	

	Anh văn 1
	
	

	Tự chọn
	
	

	2. Các môn học, mô đun chuyên môn
	51
	Thời gian học lý thuyết và thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ sau: Lý thuyết chiến từ 30% - 35%; Thực hành, thực tập, thí nghiệm từ 65% - 70%

	- Môn học, mô đun cơ sở
	.........
	

	- Môn học, mô đun chuyên môn
	.........
	

	- Môn học, mô đun tự chọn
	.........
	

	- Thực tập tốt nghiệp
	4
	

	Cộng
	65
	


1.3. Chương trình chi tiết môn học/mô dun: 
- Nội dung chương trình chi tiết đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với đối tượng người học, phải được cập nhật kiến thức, công nghệ mới và đảm bảo tính liên thông lên các bậc học cao hơn.

- Chương trình chi tiết các môn học được xây dựng trên cơ sở chương trình chi tiết đã áp dụng cho khóa 54, 55, 56, 57.

1.4.  Hình thức và bố cục
* Hình thức

- Đề cương chi tiết học phần phải đánh máy vi tính, in trên giấy khổ A4, phần nội dung được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, được căn đều hai bên lề. 

- Canh lề:  Lề trái (Left margin)

: 3,0 cm 

Lề phải (Right margin)
           : 2,0 cm  

Lề trên (Top margin)

: 2,0 cm 

Lề dưới (Bottom margin)
: 2,0 cm

- Phông (Fonts) chữ Time New Roman (Fonts Unicode); Cỡ chữ 13; 

- Giãn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1,3 - 1,5 lines 

- Chấm xuống dòng phải lùi đầu dòng 1 Tab (1,27 cm) (không tính các tiêu đề).

- Đánh số trang ở cuối trang và căn chính giữa trang; 

- Không ghi Header and Footer.

- Danh mục tài liệu tham khảo phải xếp theo theo quy định (Phụ lục 4)

* Bố cục: Theo các phụ lục đính kèm

- Chương trình  đào tạo Tổng quát đối với tất cả các bậc đào tạo (theo phụ lục 01)
- Chương trình chi tiết môn học (theo phụ lục 02)

- Chương trình chi tiết mô đun (theo phụ lục 03).

- Tổng hợp nội dung, tỷ lệ % xây dựng và chuyển đổi các môn học/học phần (phụ lục 5)

2. THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

	Thời gian
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện

	…
	- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chương trình đào tạo

- Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (cấp trường và cấp khoa).

- Thành lập tổ biên soạn chương trình đào tạo

- Các Khoa phân công giảng viên, biên soạn, chỉnh lý chương trình tổng quát (CTTQ) và chương trình chi tiết theo môn học/mô đun (CTCT)
	- Phòng Đào tạo

- Các khoa

	…
	Tổ biên soạn chương trình đào tạo tiến hành biên soạn CTTQ
	- Các khoa

- Tổ biên soạn chương trình

	…
	- Các Khoa tổng hợp gửi bản mềm CTTQ cho các thành viên HĐTĐ chương trình đào tạo cấp khoa.

- Hội đồng thẩm định cấp khoa duyệt và đóng góp ý kiến
	- Hội đồng thẩm định cấp khoa



	…
	- Các khoa và tổ biên soạn chương trình tiến hành chỉnh lý và hiệu chỉnh CTTQ theo ý kiến của HĐTĐ cấp khoa

- Gửi bản CTĐT tổng quát (bản mềm) cho Thư ký Hội đồng thẩm định cấp trường tổng hợp
	- Các khoa

- Tổ biên soạn chương trình

	….
	- Hội đồng thẩm định cấp trường duyệt và nghiệm thu chương trình tổng quát (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau)
	- Hội đồng thẩm định cấp trường

- Các khoa

	…
	Các khoa và tổ biên soạn chương trình tiến hành chỉnh lý và hoàn thiện CTTQ theo ý kiến của HĐTĐ cấp trường. Gửi bản CTĐT tổng quát (bản mềm) và nộp bản cứng cho Thư ký Hội đồng 
	- Các khoa

- Tổ biên soạn chương trình

	..
	Thư ký Hội đồng tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt
	


	…
	- Tổng hợp, đề xuất Hiệu trưởng về việc biên soạn, chỉnh lý chương trình chi tiết các môn học/mô đun 

- Các khoa phân công giảng viên xây dựng và chỉnh lý chương trình chi tiết các MH/MĐ trên cơ sở chương trình tổng quát đã được xây dựng
	- Phòng Đào tạo

- Các Khoa

- Tổ biên soạn chương trình

	
	Các khoa tiến hành xây dựng và chỉnh lý chương trình chi tiết các môn học/mô đun


	Tổ biên soạn chương trình



	
	Thẩm định đề cương chi tiết các MH/MĐ.
	Hội đồng thẩm định cấp khoa

	
	- Các khoa hoàn thiện chương trình chi tiết kèm theo biên bản thẩm định gửi về phòng Đào tạo tổng hợp.
	- Tổ biên soạn chương trình

- Phòng Đào tạo

	
	- Các khoa cùng phòng Đào tạo chỉnh lý lần cuối

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt và ra quyết định ban hành chương trình đào tạo.
	- Phòng Đào tạo

- Các khoa

	
	Tổng hợp giờ xây dựng và chỉnh lý chương trình đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt 
	- Các khoa

- Phòng Đào tạo


3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch, các đơn vị triển khai phát triển CTĐT đảm bảo tính khoa học và những yêu cầu đặt ra, đảm bảo thời gian quy định. 

- Các khoa lựa chọn giảng viên tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình đào tạo,  thành phần: là cán bộ, giảng viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, có thể mời thêm cán bộ, giảng viên tại các đơn vị khác trong trường hoặc tại các doanh nghiệp; lập danh sách các giảng viên tham gia gửi phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ra quyết định. 

Yêu cầu trưởng các khoa, trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc báo cáo trực tiếp trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và chuyển đổi chương trình đào tạo của Trường. 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                              
- Các đơn vị; 

- Lưu VT, ĐT. (Đã ký)

                                                                                                TS. Dương Tử Bình

Phụ lục:01

	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP                  NAM ĐỊNH

               
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số ......./QĐ-CĐCNNĐ-ĐT ngày ….. tháng.. ... năm 2017

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định)

Tên ngành, nghề :.................

Mã ngành, nghề: (Theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH)
Trình độ đào tạo: ..................

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS hoặc tương đương
Thời gian đào tạo:................... 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung

1.2. Mục tiêu cụ thể 
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
  - Số lượng môn học, mô đun :  .....................              
  -  Khối lượng kiến thức toàn khóa học: ..............Tín chỉ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương : ..........giờ 

  - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: .........giờ

  - Khối lượng lý thuyết.......giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm..............giờ

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi /Kiểm tra

	I. Các môn học chung

	MH
	Chính trị
	
	
	
	
	

	MH
	Pháp luật
	
	
	
	
	

	MH
	Tự chọn
	
	
	
	
	

	II. Các môn học, mô đun chuyên môn

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	II.4 
	Thực tập tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


	TRƯỞNG BỘ MÔN
	KHOA .......


	HIỆU TRƯỞNG




Phụ lục 02 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Ban hành theo Quyết định số ......./QĐ-CĐCNNĐ-ĐT ngày ….. tháng.. ... năm 2017

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định)

Tên môn học: …………………

Mã số môn học: ……………
Thời gian thực hiện môn học:….giờ (Lý thuyết....giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập.....giờ, kiểm tra.....giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học

    - Vị trí: 

    - Tính chất: 

II. Mục tiêu môn học: 

    - Về kiến thức

    - Về kỹ năng

    - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

III. Nội dung môn học 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu

Chương 1: 

  1. Tên mục.......

  1.1. Tên tiểu mục....

Chương 2: 

  2. Tên mục.......

  2.1. Tên tiểu mục...
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết 

Bài mở đầu:
Chương 1:………………………………………….                   Thời gian..... (giờ)
1. Mục tiêu

2. Nội dung chương 

2.1. Tên mục:

2.1.1. Tên tiểu mục:

Chương 2:……………………………………………

Thời gian..... (giờ)
1. Mục tiêu

2. Nội dung chương 

2.1. Tên mục:

2.1.1. Tên tiểu mục:

Chương n:……………………………………………

Thời gian..... (giờ)
IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

2. Trang thiết bị máy móc

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

4. Các điều kiện khác

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

     - Kiến thức:

     - Kỹ  năng:

     - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên

- Đối với người học

3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu tham khảo 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

	Khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Tổ bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Họ và tên giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)




Phụ lục: 03

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

(Ban hành theo Quyết định số ......./QĐ-CĐCNNĐ-ĐT ngày ….. tháng.. ... năm 2017

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định)

Tên môn đun: …………………
Mã mô đun: ……………
Thời gian thực hiện mô đun :….giờ (Lý thuyết....giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập.....giờ;  kiểm tra.....giờ).
I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: 
- Tính chất: 
II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức

- Về kỹ năng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
III. Nội dung mô đun: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong môđun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

2

3
	Bài mở đầu:

Bài: 

1. Tên tiêu đề

1.1. Tên tiểu tiêu đề

Bài n: 

1. Tên tiêu đề

1.1. Tên tiểu tiêu đề
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: ..................                      
Thời gian..... (giờ)
1. Mục tiêu của bài

2. Nội dung bài

2.1. Tên tiêu đề:

2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:

Bài 2: ..................                      
Thời gian..... (giờ)
1. Mục tiêu

2. Nội dung bài

2.1 Tên tiêu đề:

2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:

   Bài n. ......................... 

Thời gian..... (giờ)
       IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

          1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

          2. Trang thiết bị máy móc

          3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

          4. Các điều kiện khác

       V. Nội dung và phương pháp đánh giá

          1. Nội dung:

           - Kiến thức:

           - Kỹ  năng:

           - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

          2. Phương pháp: 
      VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
           - Đối với giáo viên, giảng viên:

           - Đối với người học:

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	Khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Tổ bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Họ và tên giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)




Phụ lục 4

QUY ĐỊNH CÁCH VIẾT HỌC LIỆU, TÀI LIỆU

A. TIẾNG VIỆT

	1. Trần Khánh Đức (2002), Sư phạm kỹ thuật, NXB Giáo dục.
	

	2. Vũ Cao Đàm (2002), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội (XB lần thứ bảy).
	

	3. Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng (2010), Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
	


B. TIẾNG ANH

	4. Albert Sydney Hornby (2007), Oxford Advanced Learner’s, 7th Edition, Oxford University.
	

	5. Hambleton, R.K. (1996). Advances in assessment models, methods, and practices. In D.C. Berliner & R.C. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (pp 899-925). New York: MacMillan.
	

	6. K.D Hopkins and J.C Stanlay (1981), Educational and psychological measurement and evaluation, Prentice - Hall.Inc.
	


C. CÁC TRANG WEB:

1. www.weforum.org (Diễn đàn kinh tế thế giới)

2. http://www.bwportal.com.vn/?cid=4,4&txtid=3144 truy cập ngày 22/2/2012;
3. http://iss.gso.gov.vn/?page=tttulieu&tabsel=hdnc&nam=2005&Cat_ID=29&id=227 truy cập ngày 09/11/2012;

Ghi chú: Danh mục tài liệu tham khảo phải xếp theo abc theo tên tác giả, năm phát hành đặt trong ngoặc ( ), tên tài liệu, nhà xuất bản,.

Phụ lục 5

TỔNG HỢP NỘI DUNG, TỶ LỆ % XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN ĐỔI

CÁC HỌC PHẦN/MÔN HỌC

Đơn vị: ..........................................................

	TT
	Tên HP/MH
	Số TC/ĐVHT
	Ngành
	Nội dung chuyển đổi
	Tỷ lệ % chuyển đổi

	
	
	
	
	Cần làm rõ chuyển đổi phần nào, chương, mục... hoặc sắp xếp, bố cục lại nội dung... so với chương trình cũ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


Ngày           tháng         năm 2017

   Trưởng đơn vị                                                 Người tổng hợp

Phụ lục 6

TỔNG HỢP NỘI DUNG, TỶ LỆ % CHỈNH LÝ

CÁC MÔN HỌC/  MÔ ĐUN

Đơn vị: ..........................................................

	TT
	Tên môn học/Mô đun
	Số ĐVHT
	Ngành/Nghề
	Nội dung chỉnh lý
	Tỷ lệ % chỉnh lý

	
	
	
	
	Cần làm rõ chỉnh lý phần nào, chương, mục... hoặc sắp xếp, bố cục lại nội dung... so với chương trình cũ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


          Ngày           tháng         năm 2017

   Trưởng đơn vị                                                 Người tổng hợp

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH, NGHỀ  TRUNG CẤP CẦN PHÁT TRIỂN

	TT
	Tên ngành, nghề
	Mã ngành, nghề

	I.Chương trình đào tạo ngành

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	42510201

	2
	Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
	42510208

	…
	……
	

	
	
	


Mẫu M.04.QT.02/KHOA
	TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

KHOA ..........................................


Số .......... /K .....................

V/v xin ý kiến đóng góp CTCT HP/MH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam Định, ngày ...... tháng ...... năm 20...


Kính gửi:
(Chức danh/học hàm/học vị) tên .......................................



Đơn vị công tác .................................................................

Thực hiện định hướng “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”, Khoa ……………  Trường Cao đẳng Công Nghiệp Nam Định trân trọng đề nghị Ông/Bà cho biết ý kiến của mình về các vấn đề được hỏi dưới đây. Ý kiến của Ông/Bà là những tư vấn quan trọng để Khoa, Nhà trường thực hiện đổi mới chương trình chi tiết học phần/môn học/ mô đun, phương pháp giảng dạy trong thời gian tới.
1/ Chuẩn đầu ra học phần/môn học/ mô đun
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/ Thời lượng chương trình

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3/ Nội dung chi tiết

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4/ Phương pháp kiểm tra/đánh giá

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Nơi nhận:

- Như trên;

- P. Đào tạo;

- Lưu: Khoa

	Trưởng Bộ môn                                       Thư ký

(chữ ký)                                                       (chữ ký)
   Họ và tên                                                 Họ và tên


	
	


Mẫu M.05.QT.02/KHOA 
	TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

KHOA ..........................................


Số .......... /K .....................

Biên bản họp BM về nghiệm thu CTCT HP/MH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam Định, ngày ...... tháng ...... năm 20... 


Kính gửi:
BAN GIÁM HIỆU



HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Thành phần: toàn thể GV BM ……

Địa điểm: Phòng ……………………

Thời gian: từ …… giờ đến ……

Chủ trì: (thường là TBM)

Thư ký : ………………………

Vắng: …… (dạy), …… (OP), (ghi tên GV vắng).

Có ………………………………. (TK, PTK) tham dự

NỘI DUNG


1/ Giáo viên phụ trách chính MH/MĐ báo cáo nội dung CTCT MH/MĐ được phân công soạn, chỉnh lý ; Giáo viên cần trình bày rõ các nội dung đã chỉnh lý theo yêu cầu của biên bản cuộc họp đề xuất soạn, chỉnh lý  CTCT MH/MĐ

2/ Ý kiến đóng góp của các giáo viên trong tổ môn :

- Về cấu trúc CTCT MH/MĐ :……

- Về nội dung (Chú ý phân tích các nội dung chỉnh lý và sự phù hợp của các nội dung đã chỉnh lý trong CTCT):……….

- Về phân bổ thời gian :……

- Về trình bày theo quy định chung của

3/ Ý kiến giải trình của  Giáo viên phụ trách chính MH/MĐ:

4/ Ý kiến của các thành viên tham dự : (TK, PTK)

5/ Ý kiến của TBM

6/ Kết luận và đề nghị: 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- P. Đào tạo;

- Lưu: Khoa

	Trưởng Bộ môn

(chữ ký)

Họ và tên



       Mẫu .06.QT.01/P.ĐT 
	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                 Nam Định, ngày      tháng       năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
Nghiệm thu soạn, hiệu chỉnh chương trình chi tiết MH/MĐ

Tên chương trình chi tiết MH/MĐ: .......................................................................... 
Quyết định thành lập Hội đồng: ................................................................................
Thành viên Hội đồng: 
1. …………………………………………… Chủ tịch Hội đồng; 
      2. ……………………………………………… P.Chủ tịch Hội đồng ……………………………………………….. Ủy viên; ……………………….………………………..Thư ký.  
Có mặt: ................................................................... ................................................ 
Vắng: ...................................................................... ................................................ 
Khách mời dự:…………………………………………………………………….
Thời gian: .................................................................... Địa điểm: ........................... 
Nội dung: 
1. Giáo viên phụ trách chính MH/MĐ báo cáo tóm tắt quá trình soạn, chỉnh lý CTCT MH/MĐ và nội dung CTCT MH/MĐ   
2. Ý kiến của các thành viên trong hội đồng: ………………………………… ........................................................................................ ………………………….. 
2. Ý kiến của khách mời dự............................................................................... 
3. Giáo viên phụ trách chính MH/MĐ trả lời các câu hỏi 
4. Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng: ………………………………………………. ........................................................................................ ………………………….. 
Đề nghị: ……………………………………………………………………… ........................................................................................ ………………………….. 
 Kết luận của Hội đồng: ..................................................

Buổi đánh giá kết thúc vào ........................ cùng ngày.

Thư ký                                                                                Chủ tịch Hội đồng 

